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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2018 

 

 

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: 

Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

TK giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ 

/Quan 

hệ 

Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 
Địa chỉ 

Thời điểm bắt đầu 

là người liên quan 

hoặc không còn là 

người liên quan 

Lý do 

1 Lê Thị Lệ Hằng  

Thành 

viên 

HĐQT 

    

Không còn là người 

liên quan kể từ 

ngày 05/02/2018 

Theo đơn từ 

nhiệm ngày 

05/02/2018 

 Lê Văn Châu  Bố        

 
Nguyễn Thị 

Mậu 
 Mẹ       

 
Nguyễn Việt 

Ninh 
 Chồng      

 Lê Thị Lệ Thủy  Chị gái      

 
Nguyễn Lê 

Minh 
 Con       

 
Nguyễn Lê 

Minh Tùng 
 Con     Không còn là người 

liên quan kể từ 

ngày 05/02/2018 

 

 
Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ SSI  
 TGĐ      
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Công ty Cổ phần 

Giống cây trồng 

Trung ương 

 

Phó chủ 

tịch 

HĐQT 

     

 

Công ty Cổ phần 

Xuyên Thái 

Bình 

 
Ủy viên 

HĐQT 
    

Không còn là người 

liên quan kể từ 

ngày 05/02/2018 

 

 

Công ty Cổ phần 

Chế biến Hàng 

Xuất khẩu Long 

An (Lafooco) 

 
Ủy viên 

HĐQT 
     

 

Công ty Cổ phần 

Sản xuất Kinh 

doanh Xuất 

Nhập Khẩu Bình 

Thạnh 

 
Ủy viên 

HĐQT 
     

2 
Nguyễn Duy 

Hưng 
 

Trưởng 

ban 

kiểm 

soát 

    

Không còn là người 

liên quan kể từ 

ngày 05/02/2018 

 

Theo đơn từ 

nhiệm ngày 

05/02/2018 

 Nguyễn Thị Kim  Mẹ đẻ      

 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 Chị ruột      

 Trần Bích Ngân  Vợ      

3 Ngô Kiều Anh  

Trưởng 

ban 

kiểm 

soát 

    
Bắt đầu là người 

liên quan kể từ 

ngày 23/04/2018 

 

ĐHĐCĐ bầu 

ngày 

23/04/2018 

 
Ngô Văn Thích 

 
Bố đẻ     
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Phan Dương 

Liễu  
Mẹ đẻ     

 

 
Ngô Tùng 

Thanh  
Anh trai     

 

 
Ngô Tùng Linh 

 
Anh trai     

 

 
Trịnh Hoài Nam 

 
Chồng     

 

 
Trịnh Minh 

Châu Anh  
Con đẻ 

   
 

 

 
Trịnh Ngọc Lan 

Hương  
Con đẻ 

   
 

Bắt đầu là người 

liên quan kể từ 

ngày 23/04/2018 

 

 

4 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    

ĐHĐCĐ bầu 

ngày 

23/04/2018 

 
Phạm Hoàng 

Yến 
 Vợ    

 

 

 
Nguyễn Đức 

Mạnh 
 Con đẻ    

 

 

 
Nguyễn Đức 

Anh 
 Con đẻ    

 

 

 

Công ty CP đầu 

tư phát triển và 

xây dựng Hà An 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm 

TG Đ  

     

 
Nguyễn Văn 

Ninh  Anh trai     Bắt đầu là người 

liên quan kể từ 

ngày 23/04/2018 

 

 
Nguyễn Thị 

Tuyết  Chị gái      
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2. Danh sách cổ đông nội bộ: 

 

Stt Họ và tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
Chức vụ 

CMND/ Hộ 

chiếu 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Địa 

chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ (%) 

Ghi 

chú 

1 
Phan Chiến 

Thắng 
 

Chủ tịch HĐQT 

kiêm TGĐ 
    4.227.306 8,30 

 

2 
Trần Hùng 

Giang 
 

Thành viên HĐQT 

kiêm PTGĐ 
  

 
 2.988.437 5,87 

 

3 
Nguyễn Mạnh 

Hải 
 

Thành viên HĐQT 

kiêm PTGĐ 
    2.967.515 5,83 

 

4 Ngô Ngọc Hà  
Thành viên HĐQT 

kiêm PTGĐ 
    2.432.130 4,78 

 

5 
Nguyễn Đức 

Thiện 
 Thành viên HĐQT   

 
 1.220.653 2,40 

 

6 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
 

Thành viên HĐQT 

 
    0  

 

7 
Nguyễn Khắc 

Hải 
 Thành viên HĐQT     

           24.824  

 
0,05 

 

8 Ngô Kiều Anh  
Trưởng Ban kiểm 

soát 
    1.031  

 

9 
Hoàng Thị 

Phương Thúy 
 Thành viên BKS   

 
    49.251  0,10 
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10 
Vũ Thị Ngân 

Hà 
 

Thành viên Ban 

Kiếm soát 
         6.643  0,01 

 

11 
Phạm Minh 

Thắng 
 

Phó Tổng Giám 

đốc 
    223.957 0,44 

 

12 
Đặng Thị 

Thanh Minh 
 Kế toán trưởng      115.367  0,23 

 

 

3. Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết 

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức 

vụ/ 

Quan hệ 

CMND/ 

GĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 Phan Chiến Thắng  

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

    
4.227.306 

 

8,30 

 
 

 Phan Tải  Bố đẻ        

 Nguyễn Thị Bạch Nhật   Mẹ đẻ     
185.801 

 

0,37 

 
 

 Nguyễn Thị Lệ Thủy  Vợ     651.665 1,28  

 Phan Anh Tuấn  Anh trai        

 Phan Thanh Tú  Anh trai     372.572 0,73  

 Phan Thị Bạch Tuyết  Em gái        
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 Phan Thuỳ Trang  Con đẻ        

 Phan Đức Trung  Con đẻ        

 Phan Khánh Toàn  Con đẻ        

 
Công ty TNHH đầu tư 

DT & T 
 

Chủ sở 

hữu  
    3.105.514 6,10  

2 Trần Hùng Giang  

Thành 

viên 

HĐQT - 

PTGĐ 

  

 

 2.988.437 5,87  

 Lê Thị Thúy Loan  Vợ     669.732 1,32  

 Trần Thị Thanh  Chị gái        

 Trần Mi Ca  Anh trai     561.038 1,10  

 Trần Thị Sơn Ca  Chị gái        

 Trần Thị Hào Giang  Chị gái        

 Trần Tuấn Kiệt  Con         

 Trần Thanh Trúc  Con        

 Trần Hồng Anh  Con        

3 Nguyễn Mạnh Hải  

Thành 

viên 

HĐQT- 

PTGĐ 

    2.967.515 5,83  

 Phùng Thị Thịnh  Mẹ đẻ     180.513 0,35  

 Nguyễn Mạnh Hà  Anh trai      



7 

 

 Nguyễn Thành Sơn  Anh trai         

 
Nguyễn Thị Minh 

Hạnh 
 Vợ     475.501 0,93  

 
Nguyễn Thị Minh 

Hằng 
 Con gái        

 Nguyễn Viết Bảo  Con trai        

 
Nguyễn Thị Trang 

Ngọc 
 Con gái        

4 Ngô Ngọc Hà  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

Phó 

TGĐ 

    2.432.130 4,78  

 Đỗ Thị Nhâm  Mẹ đẻ        

 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
 

 

Vợ 
    627.758 1,23  

 Ngô Thị Hồng Hiên  Em gái     2.289 0,004  

 Ngô Trọng Hiếu  Em trai     270.055 0,53  

 Ngô Thị Châu Giang  Con gái        

 Ngô Quang Diệu  Con trai        



8 

 

5 Nguyễn Đức Thiện  

Thành 

viên 

HĐQT 

  

 

 1.220.653 2,40  

 Nguyễn Đức Chính  Bố đẻ        

 Đoàn Thị Nhung  Mẹ đẻ        

 Bùi Thị Thanh Huyền  Vợ     537.848 1,06  

 Nguyễn Đức Nghĩa  Em trai     552.152 1,08  

 Nguyễn Thanh Hiền  Con gái        

 Nguyễn Minh Phúc  Con trai        

6 Nguyễn Mạnh Hùng  

Thành 

viên 

HĐQT 

    0   

 Phạm Hoàng Yến  Vợ    
 

   

 Nguyễn Đức Mạnh  Con đẻ    
 

   

 Nguyễn Đức Anh  Con đẻ    
 

   

 

Công ty CP đầu tư phát 

triển và xây dựng Hà 

An 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ  

       

 Nguyễn Văn Ninh  Anh trai        
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 Nguyễn Thị Tuyết  Chị gái        

7 Nguyễn Khắc Hải  

Thành 

viên 

HĐQT 

    

           

24.824  

 

0,05  

 Nguyễn Khắc Lịch  Bố        

 Trần Thị Thơm  Mẹ        

 Nguyễn Khắc Nam  Em trai        

 
Nguyễn Thị Phương 

Giang 
 Vợ    

 
   

 
Nguyễn Khắc Hải 

Đăng 
 Con    

 
   

 
Nguyễn Ngọc Phương 

Vy 
 Con        

8 Phạm Minh Thắng  PTGĐ     223.957 0,44  

 Trần Thị Nhâm  Mẹ đẻ        

 Trần Thị Lan  Vợ   
 

 5   

 Phạm Trà My  Con đẻ        

 Phạm Hà Vy  Con đẻ        

 Phạm Văn Bắc  Anh trai        

 Phạm Văn Sơn  Anh trai        

 Phạm Thị Thuý  Chị gái        
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 Phạm Thị Qúy  Chị gái        

 Phạm văn Đại  Anh trai        

 Phạm Hải Yến  Em gái        

9 Ngô Kiều Anh  

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

    1.031 0,002  

 Ngô Văn Thích  Bố đẻ        

 

Phan Dương Liễu 

 

Mẹ đẻ     

   

 Ngô Tùng Thanh  Anh trai        

 Ngô Tùng Linh  Anh trai        

 

Trịnh Hoài Nam 

 

Chồng     

   

 

Trịnh Minh Châu Anh 

 

Con đẻ 

   

 

   

 
Trịnh Ngọc Lan 

Hương 
 

Con đẻ 
   

 
   

10 
Hoàng Thị Phương 

Thúy 
 

Thành 

viên 

BKS 

       49.251  0,10  

 

 
Nguyễn Tú Anh  Chồng        
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 Nguyễn Tuấn Khôi  Con đẻ        

 Hoàng Khải Tuấn  Bố đẻ        

 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
 Mẹ đẻ        

 
Hoàng Thị Thanh 

Hương 
 Chị gái        

11 Vũ Thị Ngân Hà  

Thành 

viên 

BKS 

         6.643  0,01  

 Lê Thị Hợi  Mẹ đẻ      

 Vũ Thị Thanh Thủy  Chị ruột        

 Nguyễn Minh Đức   Chồng        

 Nguyễn Thảo Linh  Con gái        

 Nguyễn Thanh Hằng  Con gái        

12 
Đặng Thị Thanh 

Minh 
 

Kế toán 

trưởng 
     115.367  0,23  

 Lê Thị Thanh Bình  Mẹ đẻ        

 Đặng Thanh Hà  Anh trai        

 Đào Huy Hải  Chồng        

 Đào Khánh An  Con gái        
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON 

Stt Tên Công ty 
TK 

CK 

Đăng ký 

Kinh 

doanh 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

ELC 

SHCK 

Vốn điều 

lệ đăng 

ký SH 

Ghi chú 

1 

 

Công ty TNHH Giải 

pháp phần mềm Elcom 

 

 0103136549 01/07/2010 
Sở KH & ĐT 

T.P Hà Nội 

Tòa nhà Elcom, phố 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 100%  

2 
Công ty TNHH VTS 

Hải Phòng 
 0106645015 10/10/2014 

Sở KH & ĐT 

T.P Hà Nội 

Tòa nhà Elcom, phố 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 0 65%  

3 
Công ty Cổ phần 

Elcom Plus 
 0106659610 08/10/2014 

Sở KH & ĐT 

T.P Hà Nội 

Tầng 5, Tòa nhà Elcom, 

phố Duy Tân, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 93%  

4 
Công ty Cổ phần 

Elcom Prime 
 0315060718 23/05/2018 

Sở KH & ĐT 

tp. Hồ Chí 

Minh 

Tầng 6, tòa nhà 

Fimexco, 231 – 233 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến 

Thành, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

0 70%  

Hà Nội, ngày          tháng         năm 2018   

                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 




